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Đề chính thức 

Câu 1 (3 điểm) :
a) Trình bày cấu trúc , chức năng của ADN

* Cấu trúc của ADN:
- ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một nucleotit. (0,25)
- Mỗi nucleotit gồm: 1 đường đêôxiribôzơ (đường pentôzơ 5C), 1 nhóm photphat, 1 bazơnitơ. (0,25)
- Có 4 loại bazơ nitơ: A, T, G, X ( Có 4 loại nucleotit là A, T, G, X. (0,25)
- Phân tử ADN được cấu tạo từ 2 mạch polinuclêotit xoắn song song và ngược chiều nhau. (0,25)
+ Các nucleotit trên 1 mạch liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị (liên kết photphodieste) giữa đường của nucleotit này với nhóm photphat của nucleotit kế tiếp. (0,25)
+ Hai mạch của ADN nối với nhau bằng liên kết hydro giữa các bazơ nitơ của các nucleotit theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hydro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hydro. (0,25)
- Sinh vật nhân sơ: ADN dạng vòng, sinh vật nhân thực: ADN dạng thẳng. (0,25)


* Chức năng của ADN : Mang, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. (0,25)
       b)  Nêu 4 điểm khác biệt cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN.
- ADN có 2 chuỗi polinucleotit, ARN chỉ có 1 chuỗi polinucleotit. (0,25)
 - ADN có 4 loại nu là A,T,G,X. ARN có 4 loại nu là A,U,G,X. (0,25)
- ADN xoắn kép song song, 1 số ANR xoắn cục bộ. (0,25)
- Phân tử  đường trong  ADN là đêôxiribôzơ, trong ARN là đường ribôzơ. (0,25)
Câu 2 (4 điểm) : 

a) Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất:
* Cấu trúc của màng sinh chất: 
      + Màng sinh chất cấu tạo theo mô hình khảm động. (0,25)
      + Gồm 2 thành phần chính là lớp photpholipit kép và protein. (0,25)

+ Ở tế bào động vật còn có colesteron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. (0,5)
* Chức năng của màng sinh chất: 
+ Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc. (0,25)
+ Thu nhận thông tin cho tế bào (nhờ protêin thụ thể). (0,25)
+ Giúp nhận biết tế bào của cơ thể và phân biệt các tế bào lạ (nhờ các “dấu chuẩn” glicôprôtêin). (0,5)
b) Thế nào là vận chuyển thụ động ? Vận chuyển thụ động dựa trên nguyên lí nào?

 - Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp mà không tiêu tốn năng lượng. (0,5)
- Vận chuyển thụ động dựa trên nguyên lí khuếch tán. (0,5)
c) Có 4 loại tế bào sau: Tế bào biểu bì, tế bào xương, tế bào cơ tim, tế bào hồng cầu. Em hãy cho biết loại tế bào nào chứa nhiều ti thể nhất? Vì sao? 
– Tế bào cơ tim có nhiều ti thể nhất. (0,5)
- Vì: Số lượng ti thể có trong tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của các loại tế bào khác nhau. Ti thể có chức năng quan trọng là cung cấp năng lượng cho tế bảo. Do đó tế bào nào có nhu cầu năng lượng lớn thì có nhiều ti thể. Tế bào cơ trong đó đặc biệt là tế bào cơ tim, chúng hoạt động nhiều, cần nhiều năng lượng. Do đó trong các tế bào trên tế bào cơ tim co nhiều ti thể nhất. (0,5)
Câu 3 (3 điểm):

a) Enzim là gì? Nêu cơ chế tác động của enzim.  
- Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống. (0,25)
- Làm tăng tốc độ phản ứng, không bị biến đổi sau phản ứng. (0,25)
( Cơ chế tác động

- Enzim  (E) + cơ chất (S) ( phức hợp E-S (Sản phẩm (P) + E (nguyên vẹn). (0,25)
- Mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho 1 phản ứng nhất định. (0,25)
b) Sơ đồ [image: image1.jpg]


 Em hãy cho biết sơ đồ này mô tả điều gì? Mô tả kiểu điều hòa đó trong quá trình chuyển hóa vật chất của enzim.

- Mô tả sự ức chế ngược. (0,5)
- Ức chế ngược: là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như 1 chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác. (0,5)
c) Tại sao khi ta ăn nhiều tinh bột thì dễ tăng cân, còn ăn nhiều rau xanh (xenlulôzơ) lại không bị tăng cân? (Biết tinh bột và xenlulôzơ đều là các loại đường đa)

Vì cơ thể người có enzim phân giải tinh bột thành đường đơn và hấp thụ (0,5) nhưng không có enzim phân giải xenlolôzơ. (0,5)
Hết

